
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 26 đường Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN THÔNG THÁI

0108019091

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết:
- Các hoạt động gieo trồng ngô (trừ trồng ngô cây làm thức ăn 
cho gia súc) và các loại cây lương thực có hạt khác như: lúa 
mỳ, lúa mạch, cao lương, kê.

0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây lấy sợi 0116

6. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

7. Trồng cây ăn quả 0121

8. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

9. Trồng cây điều 0123

10. Trồng cây hồ tiêu 0124

11. Trồng cây cà phê 0126

12. Trồng cây chè 0127

13. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

14. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

16. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

17. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

18. Lập trình máy vi tính 6201

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN THÔNG THÁI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART GARDEN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987434363
Email: quynhtp@egarden.vn

Fax:
Website:
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19. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

20. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

21. Quảng cáo 7310

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Bán buôn tổng hợp 4690

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ( điều 28 Luật thương mại 
2005);

8299

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý;
-Môi giới.

4610

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư.

6619

27. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu. Cụ thể: Hoạt động phiên dịch;  Hoạt 
động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức 
nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không 
kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp 
xếp cho việc mua và bán bản quyền); Hoạt động đánh giá trừ 
bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang sức...); Tư vấn 
về nông học; Tư vấn về môi trường.

7490

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

29. Bán buôn gạo 4631
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
THÙY LINH

Tổ 14, cụm 2, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

0151830003
01       

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

32. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

33. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

34. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

35. Trồng cây cao su 0125

36. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

37. Chăn nuôi trâu, bò 0141

38. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

39. Chăn nuôi dê, cừu 0144

40. Chăn nuôi lợn 0145

41. Chăn nuôi gia cầm 0146

42. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

43. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
- Chi tiết: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần 
mềm.

6209(Chính)

44. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

45. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
DUY TUẤN

Thôn Thanh Sam, 
Xã Trường Thịnh, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 10,000

Tổng số 30.000 300.000.000 10,000

112479225

3 TRẦN PHÚC 
QUỲNH 

Khu Nguyễn Trãi, 
Phường Bến Tắm, 
Thị xã Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 80,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 80,000

142123754 

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142123754
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Nguyễn Trãi, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Nguyễn Trãi, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHÚC QUỲNH Nam

01/04/1982 Kinh Việt Nam

16/03/2013 Công An Tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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